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PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN TIỀM LỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH
(Áp dụng cho Vườn ươm doanh nghiệp và Trung tâm đổi mới sáng tạo)
A. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐƠN VỊ
1. Tên đơn vị (Tiếng Việt):	
2. Tên đơn vị (Tiếng Anh):	
3. Tên đơn vị (viết tắt):	
4. Địa chỉ:	
(Ghi rõ số nhà, tên đường, phường/xã)
5. Điện thoại: 	6. Email:	
7. Website:	
8. Giấy chứng nhận hoạt động KH&CN (nếu có)
8.1. Số giấy chứng nhận:	 8.2. Ngày cấp:	
8.3. Nơi cấp:	
9. Ngày thành lập:	
10. Thủ trưởng đơn vị:	
11. Cơ quan thành lập:	
12. Cơ quan chủ quản:	
B. MÔ HÌNH TỔ CHỨC
13. Loại hình tổ chức (Đánh dấu X vào 1 mục phù hợp nhất):
 1. Vườn ươm doanh nghiệp
 2. Trung tâm đổi mới sáng tạo
 3. Tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp
 4. Không gian làm việc chung (Co-working Space) có chức năng hỗ trợ khởi nghiệp
 5. Khác (Ghi rõ:	)
14. Loại hình kinh tế (Đánh dấu X vào 1 mục phù hợp nhất):
 1. Nhà nước	 2. Kinh tế tập thể 	 3. Kinh tế tư nhân	 4. Có vốn đầu tư nước ngoài
15. Mục tiêu hoạt động (Đánh dấu X vào các mục phù hợp):
 1. Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo	
 2. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) chuyển đổi số
 3. Thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học
 4. Khác (Ghi rõ:	)
16. Đối tượng hỗ trợ (Đánh dấu X vào các mục phù hợp):
 1. Sinh viên / Nhóm cá nhân có ý tưởng	 4. Giảng viên / Nhà khoa học
 2. Dự án khởi nghiệp giai đoạn ý tưởng	 5. Doanh nghiệp truyền thống cần chuyển đổi số
 3. Doanh nghiệp đang tăng trưởng	 6. Khác (Ghi rõ:	)
C. NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ
17. Ngành nghề/Lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ (Đánh dấu X vào các mục phù hợp):
 1. Công nghệ số (AI, Big Data, Blockchain, IoT…)	 6. Sản xuất thông minh (Robotics, Tự động hóa, In 3D)
 2. Y tế & Sinh học (Medtech, Biotech, Dược phẩm)	 7. Năng lượng & Môi trường (Greentech, Năng lượng tái tạo)
 3. Giáo dục (Edtech, Đào tạo nguồn nhân lực số)	 8. Thương mại điện tử & Logistics
 4. Tài chính (Fintech, Insurtech)	 9. Khác (Ghi rõ:	
 5. Nông nghiệp (Agtech, Foodtech)		)
18. Dịch vụ hỗ trợ (Đánh dấu X vào các mục phù hợp):
 1. Cung cấp không gian làm việc / Phòng Lab	 5. Kết nối mạng lưới nhà đầu tư
 2. Đào tạo, tập huấn kỹ năng kinh doanh/quản trị	 6. Hỗ trợ thử nghiệm sản phẩm
 3. Tư vấn pháp lý, sở hữu trí tuệ	 7. Hỗ trợ marketing và xúc tiến thương mại
 4. Kết nối chuyên gia	 8. Khác (Ghi rõ:	)
19. Nguồn nhân lực của đơn vị (Đơn vị tính: người)
	
	Mã số
	Số lượng
	Trong đó: Nữ

	1. Chia theo trình độ (1=2+3+4+5)
	1
	
	

	1.1 Tiến sĩ
	2
	
	

	1.2 Thạc sĩ
	3
	
	

	1.3 Đại học, Kỹ sư
	4
	
	

	1.4 Cao đẳng, Trung cấp
	5
	
	

	2. Chức danh (6=7+8)
	6
	
	

	2.1 Giáo sư
	7
	
	

	2.2 Phó giáo sư
	8
	
	


D. HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
20. Số doanh nghiệp/dự án ươm tạo đã tốt nghiệp:	doanh nghiệp
Trong đó, các doanh nghiệp và dự án tiêu biểu nhất (kể tên 3-5 doanh nghiệp / dự án):
	
	
	
	
21. Số doanh nghiệp/dự án hiện đang hỗ trợ ươm tạo:	

	Người trả lời phiếu:
	TP.HCM, ngày.....tháng......năm 2026
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)




	Họ và tên:	
	

	Điện thoại:	
	

	Ký tên:
	


----------------------------------------------------------------------------------------------
Thông tin liên hệ:
Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng Hỗ trợ khởi nghiệp – Lầu 8, 123 Trương Định, Phường Xuân Hòa, TP.HCM
Lê An – ĐT: 0855.112.687; Email: lan.skhcn@tphcm.gov.vn
Cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị !

